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Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Tháng Chín

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

６４-４８６６

６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng

Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Lon Rỗng
Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và

Pin Khô)

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Chai Rỗng

Tháng Bảy Tháng Tám

Khu Vực Thu Gom

Mineyama

Motomachi,

Districts 1-18,

Nagaoka, Akasaka,

Ishimaru

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng
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Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và

Pin Khô)

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Khu Vực Thu Gom

Mineyama

Shinmachi, Arayama,

Naiki, Tanba, Yata,

Hashigi

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng
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Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và

Pin Khô)

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Khu Vực Thu Gom

Mineyama

Yasu, Nishiyama, Konishi,

Suge, Ninbari, Nika,

Hisatsugi, Goka,

Masudome

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và

Pin Khô)

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Khu Vực Thu Gom

Mineyama

Onaru,

Mochi

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp

Khu Vực Thu Gom

Omiya

Kobe,

Zennoji

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Lon Rỗng Chai Rỗng
Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và Pin

Khô)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Omiya

Kuchiono, Okuono,

Kamitsuneyoshi,

Shimotsuneyoshi

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Rỗng
Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và Pin

Khô)

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Lon Rỗng

màu trắng

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Omiya

Mie, Morimoto, Taniuchi,

Misaka, Ikaga, Shingu,

Nobutoshi, Kusumi,

Akeda, Suki

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Rỗng
Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang và Pin

Khô)

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và Bao

Bì
Xốp Lon Rỗng

màu trắng

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Chai Nhựa

PET

Khu Vực Thu Gom

Amino

Takahashi, Gujo,

Go, Ikunouchi,

Kirihata, Shinjo,

Shimooka

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Chai Rỗng

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

８２-０８４６

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Sumiyoshi, Kamikoji,

Momoyama, Osada.

Fukuda, Goryo

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Kobama

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Mizunoe

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Asamogawa,

Iso

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Shimazu, Chuzenji,

Kakezu, Asobi,

Mitsu

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Kitaoji

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Amino

Kitsu, Hamazume,

Shioe

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Chai Nhựa

PET

Khu Vực Thu Gom

Tango

Shimo-Ukawa
Sodeshi, Owa,

Nakahama, Kyuso,

Ueno, Taniuchi

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Chai Rỗng

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

８２-０８４６

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Taiza
Oganari, Tani,

Mukaiji

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Taiza
Kodomari, Komanishi,

Komahigashi,

Sunagata

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Konoshiro

Kami-Ukawa
Hei, Inoue, Nakano,

Onge, Kurauchi

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Ueyama

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Chai

Rỗng
Rác Thải Nguy Hại (Đèn Huỳ

nh Quang và Pin Khô)

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và Bao Bì Xốp Lon Rỗng

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Takano
Takeno, Miya,

Makinotani, Gangoji,

Ienotani, Fudeshi,

Nonbara

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Hata,

Idani

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Chai

Rỗng
Rác Thải Nguy Hại (Đèn Huỳ

nh Quang và Pin Khô)

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và Bao Bì Xốp Lon Rỗng

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Khu Vực Thu Gom

Tango

Toyosaka
Joganji, Tokumitsu,

Miyake, Oyama,

Iwaki, Koreyasu,

Yoshinaga, Yabata

Rác Cháy Được

※ trong túi được

chỉ định

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Chai Nhựa

PET

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Xốp
Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Nhựa Đựng và

Bao Bì

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Tonomura, Torakuji,

Nakatsu, Tanaka,

Nonaka, Yoshino

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Yoshisawa,

Imono, Tsutsumi,

Mizotani

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Funaki, Kurobe,

Koda, Kunihisa,

Inobe

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Nakayama, Arare,

Sugawa,

Kurumidani,

Otani

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Tottori

Kibashi

Wadano

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Ohara

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu

Giấy

Khu Vực Thu Gom

Yasaka

Horikoshi

Rác Cháy Được
※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Rác Không Cháy Được

※ trong túi được chỉ đ

ịnh

Chai Nhựa

PET
Nhựa Đựng và

Bao Bì
Xốp Lon Rỗng Chai Rỗng

Rác Thải Nguy Hại

(Đèn Huỳnh Quang v

à Pin Khô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ)

８２-０８４６

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Nhựa Đựng và Bao Bì Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Sáu

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì Lon Rỗng

Chai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Ikku
Mukomachi, Juraku,

Nakamachi, Doi,

Higashihonmachi,

Nishihonmachi

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Ikku
Shinmachi,

Shinbashi, Sakaemachi

Niku

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Kaibe

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Sano Minami
Jogahata, Okuyama, Futamata,

Koguwa, Sanoko, Sanootsu,

Sanohei

Anyoji, Nonaka

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Sano Kita
Go, Endonji, Sakadani,

Nagano, Takefuji, Nyoo,

Maruyama, Nagadome

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Kanno
Tamura

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Kawakami

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng



Ngày tiếp nhận tại Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 26

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Cơ Sở Xử Lý Rác Thải
■

■

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Kumihama Kumihamacho 98-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 2 và thứ 5 mỗi tháng ８２-０８４６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Omiya Omiyacho Misaka 5-1
Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại, Cành và Lá

Được Tỉa
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng６４-４８６６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Amino Aminocho Mitsu 378-1 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn, Rác Thải Nguy Hại Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 3 mỗi tháng ７２-４７５５

Mineyama Clean Center Mineyamacho Naiki 908 Rác Cháy Được, Rác Cháy Được Lớn, Rác Tái Chế, Rác Thải Nguy Hại Thứ Hai đến Thứ Bảy (bao gồm các ngày lễ) ６２-４６２６

Bãi Xử Lý Cuối Cùng Mineyama Mineyamacho Naiki 800 Rác Không Cháy Được, Rác Không Cháy Được Lớn Thứ Ba và Thứ Năm (trừ các ngày lễ), Chủ Nhật thứ 4 mỗi tháng ６２-３３３６

Tên Cơ Sở Địa Điểm Rác Có Thể Mang Vào Ngày Trong Tuần Tiếp Nhận Điện Thoại

Tháng Sáu

Giờ Tiếp Nhận: 9:00 sáng đến 4:30 chiều (Đóng cửa từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Phí Gửi: ¥220 cho đến 20 kg, thêm ¥110 cho mỗi 10 kg vượt quá. (Miễn phí nếu mang trong túi được chỉ định bởi thành phố, chỉ áp dụng cho rác cháy được và không cháy được)

Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Nhựa Đựng và Bao Bì

Xốp

màu trắng

Tháng Tư Tháng Năm

Lon Rỗng Chai Nhựa

PETChai Rỗng Xốp Chai Rỗng

Lon Rỗng Chai Nhựa

PET

Rác Không Cháy Đ

ược

※ trong túi được

chỉ định

Nhựa Đựng và Bao Bì

Khu Vực Thu Gom

Kumihama

Minato

Rác Cháy Được ※

trong túi được chỉ

định

Rác Thải Nguy Hại (Đèn

Huỳnh Quang và Pin Kh

ô)

Lịch Thu Gom Rác Hộ Gia Đình Thành Phố Kyotango Năm 2025

Vui lòng đặt rác của bạn vào ngày thu gom tại 
điểm thu gom được chỉ định 

trước 8 giờ sáng.
(Rác đặt sau thời gian này sẽ không được thu gom.)

Rác từ các doanh nghiệp và nhà hàng không được đặt tại các điểm thu 
gom.

Rác phải được giao cho nhà cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải chung được 
thành phố ủy quyền hoặc được doanh nghiệp tự đưa đến cơ sở xử lý của thành phố.

Các thiết bị điện tử nhỏ đã qua 
sử dụng nên được phân loại để 
tái chế và đặt vào các thùng thu 
gom thiết bị điện tử nhỏ đặt tại 
các bãi xử lý cuối cùng, Phòng 
Dân Sự và các trung tâm cộng 
đồng địa phương.

(Kích thước khe thùng: 60 cm x 25 cm x 60 
cm)

Quyên góp cho các Nhóm Tái Chế Giấy như Nhóm Thủ Công, Hội 
Phụ Huynh và Giáo Viên, và Hiệp Hội Khu Phố

Dầu ăn đã qua sử dụng nên 
được đặt vào các thùng chứa do 
'Dự án Năng lượng Địa phương' 
(một sáng kiến của NPO Econet 
Tango và Công ty TNHH Onishi 
Eisei) thiết lập hoặc trong các 
thùng thu gom đặt tại ga 
Kyotango-Omiya, ga Yuhigaura-
Kitsuonsen và ga Shotenkyo.

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng

Thắc Mắc Về Việc Xử Lý Rác: Phòng Môi Trường Sống Thành Phố Kyotango ( 0772-69-0240)

Báo, Tạp Chí, Bìa Cứng, Hộp Giấy

Giấy Hỗn Hợp
4R

Reduce
Hãy sáng tạo 

trong việc giảm 
rác thải

Recycle
Tái chế để tái 
sử dụng như 
tài nguyên

Refuse
Các vật dụng trở 

thành rác thải

Reuse
Sử dụng các vật 
dụng nhiều lần 
thay vì vứt bỏ 

chún

Dầu Tempura (Dầu Ăn Đã Qua Sử Dụng)Thiết bị điện tử nhỏ đã qua sử dụng


